
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN  

Số:  28/TB-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bắc Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025 

 

THƯ MỜI  

V/v mời báo giá và cấu hình thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua máy máy giặt công nghiệp 

của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025” 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý Trang thiết bị y tế; Nghị 

định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý Trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của HĐND tỉnh Bắc Giang 

ban hành quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với dự 

toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của Giám đốc Sở y tế tỉnh về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 (lần 1) 

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 31/03/2025 của Giám đốc Sở y tế tỉnh về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 (lần 2) 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện ngày 15/04/2025 về việc 

thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị y tế thuộc dự 

toán “Mua máy máy giặt công nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025” 

Bệnh viện YHCT tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tham khảo giá và cấu hình thiết bị y tế  để 

mua sắm thiết bị y tế “Mua máy máy giặt công nghiệp của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc 

Giang năm 2025” phục vụ nhu cầu hoạt động chuyên môn của đơn vị. Để có căn cứ lập dự 

toán mua sắm đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có 

liên quan. 



Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan 

tâm gửi báo giá và cấu hình thiết bị y tế  theo danh mục, số lượng cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - 

Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT – ĐT: 0988.447.368 – 

Email: tranhungduoc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô 

Quyền – Thành phố Bắc Giang. 

- Nhận qua email: tranhungduoc@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 28/04/2025 đến trước 7h00 ngày  

08/05/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá. 

II.Nội dung yêu cầu báo giá: 

TT 
Tên danh 

mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

cơ bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 
Máy máy giặt 

công nghiệp 

I. YÊU CẦU CHUNG 

Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2024 

Hàng hoá đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 45001 

hoặc tương đương 

- Xuất xứ: nhóm G7 hoawck Liên minh Châu âu 

hoặc Asian 

Yêu cầu nguồn điện 03 pha, 50Hz 

Yêu cầu môi trường hoạt động: 

- Độ ẩm: ≥ 70% 

- Nhiệt độ: ≥ 35ºC 

II. CẤU HÌNH CUNG CẤP 

- Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo máy: 01 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và 

tiếng Việt: 01 

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1. Đặc tính kỹ thuật như mô tả hoặc tương 

đương 

- Loại: Máy giặt vắt công nghiệp tốc độ quay cao, 

dòng chân cứng có khung gắn bệ và máy chính 

hãng tiêu chuẩn kèm theo hoặc tương đương 

- Công suất giặt: ≥ 44kg/ mẻ 

- Loại làm nóng: bằng điện và nước nóng 

- Lồng giặt và trống giặt làm bằng thép không 

gỉ.Vỏ máy phía trước, trên và 2 bên làm bằng 

Máy 

Máy 

máy 

giặt 

công 

nghiệp 

mailto:tranhungduoc@gmail.com
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thép không gỉ hoặc tương đương 

- Điều khiển bằng vi xử lý, màn hình cảm ứng ≥ 

7 inch hoặc tương đương: phủ kính cường lực 

bên bỉ, điều khiển dễ dàng, trực quan: thời gian, 

nhiệt độ, mức nước, bước giặt, tốc độ..vv (tương 

đương 01 máy tính bảng)  

- Hệ điều hành kết nối Enthernet hoặc Wifi hoặc 

tương đương: 

+ Wifi hỗ trợ từ xa: Thời gian thực điều khiển từ 

xa cho phép phần mềm cập nhật, kiểm soát chu 

kỳ 

+ Điều khiển, khả năng chẩn đoán lỗi, cảnh báo 

lỗi, dịch vụ. 

+ Dùng phần mềm có thể cài ≥ 200 chương trình 

giặt. 

+ Có báo cáo lượng điện, nước, thời gian giặt cho 

từng mẻ giặt, trong 1 ngày. 

- Cổng USB trên bảng điều khiển máy giặt, 

chuyển dữ liệu dễ dàng giữa máy tính và máy 

giặt hoặc tương đương 

- Có hiển thị báo động, cảnh báo lỗi 

- Có thể cài đặt chương trình giặt; không giới hạn 

bộ nhớ chương trình qua thẻ USB. 

- Hệ thống quạt làm mát cho máy tối thiểu 02 cái 

giúp máy hoạt động bền bỉ. 

- Máy được trang bị hệ thống biến thế để đảm 

bảo cân bằng điện thế hoặc tương đương 

- Máy được trang bị hệ thống phát hiện tải chưa 

được định tâm trước khi quay hoặc tương đương 

- Tốc độ giặt, vắt có thể tuỳ chỉnh được 

- Chương trình ≥ 26 chương trình cài sẵn 

- Có ≥ 08 tín hiệu chờ tự động cấp hoá chất lỏng 

- Có thể điều chỉnh nhiệt độ giặt từ 20ºC đến 

90ºC 

- Ngăn đựng hoá chất (Giặt sơ, giặt chính, làm 

trắng và làm mềm) ≥ 03 

- Mực nước có thể thay đổi được trước trong khi 

giặt 

- 02 đường ống nước: nước nóng, nước lạnh 

2. Thông số kỹ thuật 

2.1. Lồng giặt: 

- Công suất: ≥ 44kg/ mẻ 

- Thể tích lồng: ≥ 394 lít 

- Đường kính: ≥ 879 mm 

- Độ sâu lồng giặt: ≥ 644 mm 

- Tốc độ quay chế độ giặt: ≥ 38 rpm 

- Tốc độ quay chế độ vắt: ≥  452rpm 

- Lực G: ≥100 

- Độ ồn: ≤70dB (A) 



2.2. Cửa lồng giặt 

- Độ cao đến tâm cửa: ≤ 800mm 

- Độ cao đáy cửa máy: ≤ 500 mm 

- Đường kính cửa: ≥ 530mm 

2.3. Công suất 

- Công suất thanh đốt: ≤ 24,1 Kw 

- Điện năng tiêu thụ thanh đốt: ≤ 4,1 Kwh 

- Tổng công suất cho chế độ sử dụng điện:≤  29,1 

Kw 

- Cường độ dòng điện chế độ sử dụng điện: ≤ 

49,2A  

- Tổng công suất cho chế độ sử dụng hơi:≤ 

2,8Kw 

- Tổng công suất cho chế độ sử dụng nước nóng: 

≤ 4,1Kw 

- Cường độ dòng điện chế độ sử dụng hơi/ nước 

nóng: ≤ 13,2A 

2.3 Hệ thống ống nối 

-  Có ≥ 01 Đường nước thải: đường kính ≥ 3 inch 

- Có ≥ 02 Đường nước vào:  đường kính ≥ 3/4 

inch 

- Áp suất nước: 0.5 đến 10 bar 

- Đường kính đường hơi (với dòng sử dụng hơi) 

≥ ¾ inch 

2.4. Kích thước máy 
- Sâu ≤ 1080 mm ; Rộng ≤ 1100 mm ; Cao ≤ 

1444 mm 

- Trọng lượng ≤ 520 kg 

IV. YÊU CẦU KHÁC 
- Thời gian giao hàng: ≤ 07 ngày  

- Thời hạn bảo hành: ≥ 24 tháng 

- Đã bao gồm chi phí vận chuyển cấu kéo, nhân 

công lắp đặt, vật tư lắp đặt, bệ đặt máy..vv 

*Lưu ý: 

- Cấu hình thiết bị ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, các đơn vị có thể chào loại hàng 

hóa tương đương hoặc tốt hơn, Bệnh viện sẽ tham khảo lựa chọn theo nhu cầu sử dụng tại đơn 

vị và dự toán mua sắm được giao. 

- Địa điểm cung cấp: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

 

 



Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, VT-TBYT./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 



Phụ lục: Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

STT Tên hàng hóa 
Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, số lô, 

hạn sử  dụng 

Hãng sản 
xuất, xuất xứ, 
năm sản xuất 

Đặc tính 
thông số kỹ 

thuật 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1        

2        

n        

 Tổng cộng       

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày 

3.Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính minh bạch của thông tin 

trong báo giá này 
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử 

dụng. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN 

XUẤT/ NHÀ CUNG CẤP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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